	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2868/QĐ-UBND
	Quảng Ninh, ngày 22 tháng 10 năm 2013


 

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyỆt ĐỀ cương “Quy hoẠch mẠng lưỚi cơ sỞ dẠy nghỀ tỈnh QuẢng NInh đẾn năm 2020, tẦm nhìn đẾn năm 2030”
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 10/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội;
Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;
Căn cứ Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thành lập Hội đồng thẩm định “Quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;
Xét đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1579/TT-LĐTBXH ngày 08/10/2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề cương “Quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; với nội dung chính như sau:

A. TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tên gọi: “Quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

2. Mục đính: Xây dựng phương án quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Dạy nghề; làm căn cứ để xây dựng kế hoạch phát triển Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm hằng năm cho tỉnh Quảng Ninh và các cấp địa phương trên địa bàn tỉnh.

3. Yêu cầu: “Quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” được xây dựng trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển giai đoạn 2006-2011 và các mục tiêu, định hướng phát triển đến năm 2020; xây dựng mục tiêu và đề ra các giải pháp phát triển công tác Dạy nghề phù hợp với điều kiện và đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

B. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI XÂY DỰNG QUY HOẠCH
- Đối tượng quy hoạch: Gồm các trường nghề, trung tâm dạy nghề và các cơ sở dạy nghề khác;

- Phạm vi về không gian: Ranh giới hành chính tỉnh Quảng Ninh;

- Phạm vi về thời gian: Đánh giá hiện trạng: giai đoạn 2006-2012

- Xây dựng quy hoạch: Giai đoạn 2013-2015; 2016-2020 và định hướng đến 2030

C. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG QUY HOẠCH
- Phương pháp tổng quan tài liệu, số liệu thứ cấp;

- Phương pháp điều tra xã hội học;

- Phương pháp chuyên gia qua tư vấn, hỗ trợ, hội thảo;

- Phương pháp định lượng/mô phỏng dự báo;

- Phương pháp lập bản đồ.

D. NỘI DUNG QUY HOẠCH
I. Sự cần thiết phải xây dựng quy hoạch
II. Căn cứ pháp lý để xây dựng quy hoạch
- Chiến lược phát triển kinh tế xã hội (KT-XH) Việt Nam 2010-2020; Kế hoạch phát triển KT-XH Việt Nam 2010-2025;

- Nghị quyết của Đảng và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc đến 2020 (trong đó có tỉnh Quảng Ninh);

- Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (điều chỉnh, bổ sung).

- Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015 của tỉnh Quảng Ninh;

- Chiến lược phát triển ngành lao động, thương binh và xã hội đến năm 2020; Kế hoạch phát triển của ngành lao động, thương binh và xã hội giai đoạn 2011 đến 2015.

- Quyết định số 2631/QĐ-UBND ngày 20/8/2008 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sả Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh.

- Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ “Ban hành Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020”.

- Nghị định 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/04/2012 của Chính phủ quy định mức lượng tối thiểu chung; Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu; chỉ số giá tiêu dùng tháng 09 năm do Tổng cục Thống kê công bố; Luật Thuế giá trị gia tăng do Quốc hội ban hành ngày 03/6/2008 và giá cả thị trường.

- Một số văn bản có tính chất pháp lý khác:

+ Chiến lược phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc;

+ Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và năm 2020.

+ Quy hoạch phát triển nhân lực Quảng Ninh giai đoạn 2011-2020

+ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của các Sở, Ban, Ngành và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Quảng Ninh.

+ Các văn bản pháp lý khác liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, lao động, việc làm, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, an toàn lao động, người có công, tệ nạn xã hội.

III. Kết cấu, nội dung chủ yếu của Quy hoạch
Phần 1. Khái quát chung về điều kiện và thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh
1. Khái quát chung về tình hình kinh tế xã hội quốc tế, trong nước và tỉnh Quảng Ninh;

2. Cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng;

3. Dự báo một số chỉ tiêu theo quy hoạch của Trung ương và của tỉnh đến năm 2020:

Phần 2. Thực trạng mạng lưới cơ sở Dạy nghề, công tác đào tạo nghề giai đoạn 2006 - 2012
1. Về mạng lưới

2. Quy mô tuyển sinh

3. Cơ cấu và số lượng các nghề đào tạo

4. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề

5. Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy nghề

6. Chương trình, giáo trình dạy nghề

7. Kết quả công tác đào tạo nghề

8. Đánh giá kết quả đạt được

9. Dự báo về dân số, lao động và nhu cầu lao động qua đào tạo nghề của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020

Phần 3. Quan điểm, mục tiêu và giải pháp phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề giai đoạn 2013 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
1. Quan điểm, mục tiêu phát triển dạy nghề tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2013-2020

2. Mục tiêu:

3. Nội dung Quy hoạch

4. Các nhóm giải pháp của Đề án

Phần 4. Tổ chức và thực hiện Quy hoạch.
- Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Ninh.

V. Sản phẩm của Quy hoạch
1. Báo cáo chuyên đề.

2. Báo cáo xây dựng phương án tính toán.

3. Hệ thống Bản đồ thực trạng và Quy hoạch.

4. Báo cáo tổng hợp và các Báo cáo liên quan.

4.1. Báo cáo đề dẫn

4.2. Báo cáo tổng hợp Quy hoạch

4.3. Báo cáo tóm tắt.

4.4. Văn bản trình thẩm định

4.5. Văn bản trình phê duyệt dự án Quy hoạch.

4.6. Phụ lục các bảng biểu và danh mục các dự án.

VI. Thời gian thực hiện Quy hoạch: Hoàn thành trước ngày 28/02/2014.

Điều 2. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (thực hiện);
- Bộ Lao động TBXH (báo cáo)
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND Tỉnh (báo cáo)
- CT, các PCT UBND tỉnh; (báo cáo)
- V0, V3; TM3;GD;XD1;TH1;
- Lưu: VT, VX2;
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